Phụ lục các biểu mẫu
Biểu 1
THÔNG TIN SINH VIÊN
Lớp: ……………. Ngành …………….……..…..….., 
Khóa học ………………… Khoa……………………                          

	TT
	Họ và tên
	Thông tin về sinh viên
	Thông tin về gia đình

	
	
	SĐT & Email
	Nơi ở hiện nay
	Họ tên bố, nghề nghiệp, SĐT 
	Họ tên mẹ, nghề nghiệp, SĐT
	Địa chỉ nhà riêng

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


                                         
                                            Cố vấn học tập
        			                                                      (Ký tên, ghi họ tên)

Biểu 2
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Lớp: ........................... Ngành: ..............................................................
          Năm học: ……………………………………………………………..
Họ và tên CVHT: ..................................................................................

I. Đặc điểm tình hình, căn cứ xây dựng
II. Nội dung
1. Công tác tư vẫn hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên (các nhiệm vụ chính sẽ thực hiện của cố vấn học tập):
2. Các công việc cụ thể và thời gian thực hiện như sau:

	TT

	Thời gian

	Nội dung công việc
	Hình thức 
thực hiện
	Đề nghị
(nếu có)

	I
	Học kỳ 1
	
	
	

	1
	Tháng 9

	
	
	

	2 
	Tháng 10

	
	
	

	II
	Học kỳ 2
	
	
	

	1
	Tháng 01

	
	
	

	2 
	Tháng 02

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	3. Tổ chức thực hiện:

Ninh Bình, ngày ….tháng 10 năm 2019
	Chủ tịch Hội đồng CVHT	 Trưởng khoa	   	        Cố vấn học tập
        			                        			     	        (Ký tên, ghi họ tên)


Biểu 3
NHẬT KÝ GẶP GỠ, TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN
       
         Học kỳ:.......................... Năm học:...............................................
         Lớp: ................................. Ngành: ................................................ 

	TT
	Thời gian
	Nội dung công việc triển khai
	Hình thức 
thực hiện
	Kết quả
 xử lý
	Đề nghị 
(nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




                                               Cố vấn học tập
        			                                                         (Ký tên, ghi họ tên)




















Biểu 4
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

Học kỳ:.......................... Năm học:.......................
Lớp: ........................Khóa: ................................... 

	TT
	Mã SV
	Họ tên
	Số TC đăng ký học
	Số TC đạt
	Số TC 
chưa đạt
	Điểm TBC 
học kỳ
	Cảnh báo 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	




                                               Cố vấn học tập
        			                                                                      (Ký tên, ghi họ tên)



























Biểu 5

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HỌC TẬP
(Được lập và cập nhật sau mỗi học kỳ để theo dõi tổng thể trong khóa học)

Lớp: .......................... Ngành .......................................
Khóa:  ...............................Khoa: ................................. 

	TT
	Mã SV
	Họ tên
	Số  TC 
đã học 
	Số TC đạt yêu cầu
	Số tín chỉ 
chưa đạt yêu cầu
	Điểm TBC tích lũy
	Cảnh báo
KQKT

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



.                                                                                                Ngày ....... tháng........ năm .......
                           Lớp trưởng                                                            Cố vấn học tập
                             (Ký tên, ghi họ tên)                                                                      (Ký tên, ghi họ tên)
  




















Biểu 6
BÁO CÁO CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
(Dùng cho báo cáo hàng tháng)

Tháng: .......................... Học kỳ................. Năm học: 	
Lớp phụ trách: ................... ..... ................ Khóa: 	

        I. Tình hình chung:
       - Tình hình chung của sinh viên trong lớp: 
       - Việc thực hiện giờ giấc, quy định, ý thức thái độ trong học tập của sinh viên.
 - Các thông tin khác (nếu có)
II. Nội dung, kết quả đã thực hiện 
	TT
	Thời gian
	Nội dung công việc
 triển khai
	Kết quả xử lý
	Đề nghị 
(nếu có)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. Đề xuất,  kiến nghị

                                               Cố vấn học tập
        			                                                                        (Ký tên, ghi họ tên)















Biểu 7
BÁO CÁO CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
(Dùng cho báo cáo của học kỳ/năm học)

Học kỳ: 	 Năm học: 	
Lớp phụ trách: 	 Khóa học: 	
        Gồm các nội dung cơ bản sau:
        I. Tình hình chung:
        - Tình hình sinh viên của lớp: Tổng số sv, số chuyển đến, số chuyển đi; số bảo lưu, nghỉ học dài hạn có lý do và không lý do (nêu rõ lý do cụ thể của từng sinh viên)…
       - Số sinh viên được khen thưởng, trong học tập – NCKH.
       - Việc thực hiện giờ giấc, quy định, ý thức thái độ trong học tập của sinh viên.
 - Các thông tin khác (nếu có)
        II. Công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên:
        1. Việc thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập cho sinh viên
        - Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch
        - Thực hiện nhiệm vụ tư vẫn hỗ trợ thường xuyên cho sinh viên (khi sinh viên có các đề nghị với CVHT).
        - Việc CVHT đã chủ động, trách nhiệm trong tư vấn, hỗ trợ sinh viên? Việc quan tâm theo dõi sát sao với sinh viên, đưa ra các giải pháp kịp thời để hỗ trợ sinh viên; động viên khuyến khích sinh viên vươn lên trong học tập, nâng cao ý thức học tập….
        2. Các kết quả cụ thể
- Số sinh viên đăng ký khối lượng học tập tiến trình đào tạo hoặc chậm so với tiến độ: 
- Số sinh viên đăng ký thêm học phần, hủy học phần, học tiến độ nhanh, tiến độ chậm; đăng ký học trong học kỳ hè, học cải thiện, học lại….. 
           - Kết quả học tập của sinh viên: điểm học kỳ; điểm tích lũy; số tín chỉ đạt, chưa đạt; số sinh viên bị cảnh báo, bị dừng học và buộc thôi học; số sinh viên bị kỷ luật (nêu rõ lý do).
- Số sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học: 
Bảng: Kết quả tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập
	TT
	Thời gian
	Nội dung công việc
chính đã thực hiện
	Kết quả 
	Đề nghị 
(nếu có)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	



        3. Hạn chế, nguyên nhân: ...................................................................................................... 
        4. Các đề xuất/kiến nghị của sinh viên: ................................................................................
        5. Đánh giá chung: …………………………………………………………………………
        III. Các nội dung khác cùa công tác CVHT.
  - Tham gia tập huấn: ...............................................................................................................
  - Phối hợp với các đơn vị khác trong thực hiện tư vấn hỗ trợ sinh viên:…….......................
  IV. Phương hướng thực hiện và cải tiến trong học kỳ tiếp theo
        IV. Đề xuất và kiến nghị

                                                                                     Ninh Bình, ngày ….tháng …..năm ……
	              	Trưởng khoa                                  	Cố vấn học tập
        			                        		                      (Ký tên, ghi họ tên)

Biểu 8

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
Khoa.........................................
	PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Học kỳ:...    Năm học:......................



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên sinh viên: 	     Mã sinh viên 
Lớp ổn định: 	     Số điện thoại liên lạc:	
Khóa tuyển sinh:	     Ngành:	
Điểm trung bình chung tích lũy: 	
Khối lượng các học phần tích lũy: 	
	STT
	Tên học phần
	Mã HP
	Số TC
(LT,TH)
	Mã các lớp học độc lập hoặc ổn định khác
	Ghi chú *

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Danh sách học phần đăng ký ở các lớp độc lập và lớp ổn định khác

	





Ghi chú:
	(*) Ghi rõ nếu đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt hoặc học đổi qua HP khác.
Tổng số tín chỉ đăng ký học trong HK.
    - Ở lớp ổn định:………………………………………………………………
    - Ở các lớp độc lập và ổn định khác:…………………………………………
	Ngày     tháng     năm 20
Cố vấn học tập xác nhận
( ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày    tháng    năm 20
Sinh viên đăng ký
( ký, ghi rõ họ tên)

	Phần dành cho phòng Đào tạo- QLKH
Ngày lập phiếu:.................................     

	Xác nhận của khoa




Biểu 9

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
Khoa.........................................
	PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Học kỳ:...    Năm học:......................



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên sinh viên: 	     Mã sinh viên 
Lớp ổn định: 	     Số điện thoại liên lạc:	
Khóa tuyển sinh:	     Ngành:	
Điểm trung bình chung tích lũy: 	
Khối lượng các học phần tích lũy: 	
	STT
	Tên học phần
	Mã HP
	Số TC
(LT,TH)
	Mã các lớp học độc lập hoặc ổn định khác
	Ghi chú *

	
	
	
	
	
	


Danh sách học phần đăng ký ở các lớp độc lập và lớp ổn định khác


Ghi chú:
	(*) Ghi rõ nếu đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt hoặc học đổi qua HP khác.
Tổng số tín chỉ đăng ký học trong HK.
    - Ở lớp ổn định:………………………………………………………………
    - Ở các lớp độc lập và ổn định khác:…………………………………………
	Ngày     tháng     năm 20
Cố vấn học tập xác nhận
( ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày    tháng    năm 20
Sinh viên đăng ký
( ký, ghi rõ họ tên)

	Phần dành cho phòng Đào tạo- QLKH
Ngày lập phiếu:.................................     





	Xác nhận của khoa






	GIÁM HIỆU DUYỆT



Biểu 10

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA …
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	

	PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN/
THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC ………………..., LỚP ………………

	
	Họ và tên:.................................................... Ngày sinh:...............................

	
	Mã SV:............................................................Lớp:…………….........................

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	TT
	Học phần
	Số TC
	Đăng ký
	Ghi chú

	
	1
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	2
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	3
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	4
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	5
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	6
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	7
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	8
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	9
	Tên học phần 
(Mã HP: ...)
	TC(LT,TH)
	 
	 

	
	
	
	Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2023

	
	
	
	Sinh viên

	
	
	
	(Ký, ghi rõ họ tên)




Biểu 11

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Khoa ……..
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TỰ CHỌN KHÓA…..
 NĂM HỌC 2023 - 2024

	- Tên lớp ổn định: 
- Tổng số sinh viên:

	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Học phần đăng ký tự chọn/thay thế khóa luận
	Ghi chú

	
	
	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	

	
	
	
	Tên học phần
(Mã HP:…...)
	Tên học phần
(Mã HP:…...)
	Tên học phần
(Mã HP:…...)
	Tên học phần
(Mã HP:…...)
	Tên học phần
(Mã HP:…...)
	Tên học phần
(Mã HP:…...)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số SV lựa chọn HP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                   
	
	
	
	
	Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2023

	Lãnh đạo khoa
	
	
	
	Cố vấn học tập



